
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI  – LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ  7/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10/2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ Hội nghị cán 

bộ, viên chức, 

người lao động.

PTNT

Xác định vị trí của 

đồ vật phía phải, 

phía trái so với 

bạn khác

PTNN

Thơ: Chiếc bóng

PTTM

Vẽ  bạn trai, bạn 

gái.

 

PTTC

Vận động: Bật 

liên tục vào vòng

PTNT

Ôn: Xác định vị trí 

của đồ vật phía 

phải, phía trái so 

với bạn khác



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI  LÀ AI – LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 07/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 07/10/2024

Thứ 3

Ngày 08/10/2024

Thứ 4

Ngày 09/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ Hội nghị 

cán bộ, viên chức, 

người lao động

PTTC

Vận động: Chạy 

18m trong khoảng 

10 giây

PTNT

Toán: Xác định vị 

trí phía phải-phía 

trái của đồ vật so 

với bạn khác

PTNN

Thơ: Chiếc bóng

PTNN

Làm quen chữ cái 

a, ă, â

(Dạy bù bài thứ 2 

ngày 7/10)

PTTCKNXH

Dạy trẻ pha nước 

cam



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI – LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 07/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 07/10/2024

Thứ 3

Ngày 08/10/2024

Thứ 4

Ngày 09/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10 /2024

Thứ 7

Ngày 12/10 /2024

Nghỉ Hội nghị: 

Cán bộ viên chức, 

người lao động

 

 

PTTC

Bò bằng bàn tay, 

bàn chân 4- 5m

 

PTNN

Thơ: Tay ngoan

 

PTTM

Vẽ bạn trai, bạn 

gái

 

PTNT

Xác định vị trí của 

đồ vật phía phải – 

phía trái so với 

bạn khác

PTTC

Làm quả cầu từ lá 

chuối

 



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI – LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 07/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10/2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ Hội nghị cán 

bộ, viên chức, 

người lao động.

PTNT

Đếm đến 3- nhận 

biết chữ số 3.

PTNN

Thơ: Bé ơi

PTTM

Vẽ chân dung bạn 

trai, bạn gái.

 

PTTC

Vận động: Chạy 

15m liên tục theo 

hướng thẳng trong 

khoảng 10 giây.

PTTCKNXH

Dạy trẻ cách đeo 

khẩu trang đúng.



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 07/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10/2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ Hội nghị 

cán bộ, viên chức 

người lao động

PTTC

Chạy 15m liên tục 

theo hướng thẳng 

trong khoảng 10 

giây.

PTTM

Vẽ chân dung bạn 

trai, bạn gái.

PTNN

Truyện: Cậu bé 

mũi dài

PTNT

Xác định vị trí 

phía phải phía trái 

của đồ vật so với 

bản thân trẻ và so 

với bạn khác.

PTTCKNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

đeo khẩu trang 

đúng cách



KẾ HOẠCH NHÁNH I:  TÔI LÀ AI– LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ: 07/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10/2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ Hội nghị 

cán bộ, công chức 

viên chức, người 

lao động

PTNT

Tìm hiểu cơ thể 

bé

PTNN

Truyện: Cậu bé 

mũi dài

PTTM

Vận động theo 

nhịp: Tay thơm 

tay ngoan

PTTC

Vận động: di 

khuỵu gối

PTNN

Ôn truyện: Cậu 

bé mũi dài



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI – LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 7/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10/2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ hội nghị 

CBCCVC, NLĐ

PTTC 

Vận động: Đi 

khuỵu gối

PTTM 

Dạy hát: Cái mũi

PTNN 

Thơ: Bé ơi

PTNT 

Tìm hiểu về cơ thể 

bé

PTTC – KNXH 

Dạy trẻ kỹ năng 

chào hỏi



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI  – LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 7/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10 /2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ hội nghị cán 

bộ viên chức, 

người lao động

PTNT

Xác định vị trí 

phía phải, phía trái 

của đồ vật so với 

bản thân trẻ và so 

với người khác

PTTC

Vận động: Chạy 

15m liên tục theo 

hướng thẳng trong 

khoảng 10 giây

PTTM

Vẽ trang phục bạn 

trai, bạn gái

PTNN

Thơ: Tâm sự của 

cái mũi

PTTM

Dạy trẻ làm búp 

bê



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI – LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 7/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày  8/12 /2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10 /2024

Thứ 6

Ngày 11/10 /2024

Thứ 7

Ngày /2024

Nghỉ Hội nghị cán 

bộ, viên chức, 

người lao động

PTTC

Vận động: Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

 

PTNN

Thơ: Bạn của bé

PTTM

Tô màu bạn trai 

bạn gái

PTNT

Nhận biết tên tuổi 

giới tính của bản 

thân

PTTC-KNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

muống



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI  – LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 07/10 /2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 07/10/2024

Thứ 3

Ngày 08/10 /2024

Thứ 4

Ngày 09/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày /11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Hội nghị cán bộ, 

viên chức, người 

lao động

PTNT

Nhận biết tên tuổi 

giới tính bản thân

PTNN

Đôi mắt của em

PTTM

Hát: Mời bạn ăn

PTTC

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

PTTC-KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

chào hỏi lễ phép



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TÔI LÀ AI   – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

(Thời gian thực hiện từ 07/10/2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 07/10/2024

Thứ 3

Ngày 08/10/2024

Thứ 4

Ngày 09/10//2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày12/10/2024

Nghỉ Hội nghị cán 

bộ, viên chức, 

người lao động.

PTTC

Bò chui qua cổng

PTNT

Xếp xen kẽ

PTTC- KNXH.

Đi dép đúng đôi.

PTNN

Thơ: “Bạn của 

bé”

PTTC -KNXH

Hướng dẫn trẻ 

gấp quần áo



KẾ HOẠCH NHÁNH I:   – LỚP 3 TUỔI C4

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 7/10 /2024 đến  12/10 /2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10/2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày12/10 /2024

Nghỉ hội nghị các 

bộ, viên chức, 

người lao động 

PTNT

Nhận biết tên tuổi 

giới tính bản thân

PTTC

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

PTNN

Thơ: Bé và mèo

PTTM

Hát: Mời bạn ăn

PTTC- KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

chào hỏi lễ phép



KẾ HOẠCH NHÁNH II: ĐÔI BÀN TAY XINH  – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ 

(Thời gian thực hiện từ 7/10/2024 đến  12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10 /2024

Thứ 3

Ngày 8/10/2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10/2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày 12/10/2024

Nghỉ 

Hội nghị cán bộ, 

viên chức, người 

lao động

PTNT

Nhận biết, phân 

biệt phía trên-phía 

dưới của bản thân 

trẻ

PTNN

Truyện: Đôi tay để 

làm gì

PTTC

Vận động: Đi theo 

hiệu lệnh nhanh 

chậm

PTTCKNXH-

TM

Vận động múa 

minh họa bài hát: 

Giấu tay

PTNN

Ôn truyện: Đôi tay 

để làm gì



KẾ HOẠCH NHÁNH II: ĐÔI BÀN TAY XINH   – LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ BÉ 

(Thời gian thực hiện từ 7/10 /2024 đến 12/10/2024)

Thứ 2

Ngày 7/10/2024

Thứ 3

Ngày 8/10 /2024

Thứ 4

Ngày 9/10/2024

Thứ 5

Ngày 10/10 /2024

Thứ 6

Ngày 11/10/2024

Thứ 7

Ngày /12/102024

Nghỉ hội nghị 

Cán bộ, viên chức, 

người lao động

PTNT

Nhận biết vị trí 

phía trên, phía 

dưới so với bản 

thân trẻ

PTTC

Bò qua vật cản

PTTCKNXH-TM

Vận động theo 

nhạc: Xoè bàn tay 

nắm ngón tay

PTNN

Truyện: Đi tắm đi 

con ạ

PTNT

Chơi nhận biết vị 

trí phía trên, phía 

dưới so với bản 

thân trẻ
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